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I/ MÔN: KINH TẾ HỌC

PHẦN I: KINH TẾ VI MÔ

I. Tổng quan về Kinh tế học

1. Kinh tế học và nền kinh tế

2. Chi phí cơ hội:

· Khái niệm

· Quy luật chi phí cơ hội tăng dần.

3. Khan hiếm và sự lựa chọn

· Bản chất của sự lựa chọn

· Phương pháp phân tích cận biên

II. Lý thuyết cung - cầu

1. Khái niệm, luật cầu, các nhân tố ảnh hưởng đến cầu, phân biệt sự vận động dọc theo đường cầu và dịch chuyển của đường cầu.

2. Khái niệm, các nhân tố ảnh hưởng đến cung, phân biệt sự vận động dọc theo đường cung và dịch chuyển của đường cung.

3. Cân bằng cung - cầu thị trường
· Khái niệm cân bằng

· Khái niệm dư thừa, thiếu hụt

4. Sự thay đổi của trạng thái cân bằng.

5. Sự can thiệp của chính phủ

· Giá trần

· Giá sàn

· Thuế.

BI. Co giãn của cầu theo giá

1. Khái niệm: co giãn của cầu theo giá

2. Công thức tính (theo đoạn và điểm)

3. Phân loại Edp.

4. Những yếu tố ảnh hưởng đến co giãn của cầu theo giá.

5. Quan hệ giữa TR, P và EdP.

IV. Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

1. Lý thuyết lợi ích

· Khái niệm lợi ích, tổng lợi ích, lợi ích cận biên

· Quy luật lợi ích cận biên giảm dần

· Quan hệ giữa lợi ích cận biên và đường cầu

· Xác định lượng tiêu dùng tối ưu, tính thặng dư tiêu dùng.

2. Lý thuyết về lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng
· Đường bàng quan

· Đường ngân sách

· Lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng

V. Lý thuyết về hành vi người sản xuất

1. Lý thuyết sản xuất

· Hàm sản xuất: 
· Sản xuất trong ngắn hạn (một đầu vào biến đổi): năng suất từng yếu tố sản xuất, quy luật năng suất cận biên giảm dần.

2. Lý thuyết chi phí

· Phân biệt các loại chi phí (chi phí tài nguyên, chi phí kinh tế, chi phí kế toán, chi phí chìm).

· Chi phí sản xuất trong ngắn hạn (FC, VC, TC, AFC, AVC, ATC, MC)

3. Lợi nhuận

· Khái niệm, phân biệt lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán.

· Quy tắc tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn
VI. Cạnh tranh và độc quyền
1. Thị trường và phân loại thị trường

· Khái niệm

· Phân loại thị trường

2. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

· Khái niệm, đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo

· Đường cầu, đường doanh thu cận biên của hãng cạnh tranh hoàn hảo

· Giá cả, sản lượng và lợi nhuận của hãng cạnh tranh hoàn hảo

· Điểm hòa vốn, điểm tiếp tục sản xuất và điểm đóng cửa sản xuất

· Đường cung của hãng và của ngành

· Thặng dư của người sản xuất

2. Thị trường độc quyền

· Khái niệm

· Nguyên nhân dẫn đến độc quyền

· Đường cầu, đường doanh thu cận biên của hãng độc quyền

· Xác định sản lượng, giá và lợi nhuận của hãng độc quyền

· Đường cung của hãng độc quyền

· Sức mạnh thị trường, phần mất không

· Phân biệt giá cấp 1

CÁC DẠNG CÂU HỎI

1. Câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn (thi trên máy tính)
PHẦN II: KINH TẾ VĨ MÔ

I. Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân
1. Khái niệm GDP, GNP

2. Phương pháp tính GDP

· Phương pháp sản xuất

· Phương pháp chi tiêu

· Phương pháp thu nhập

3. Tính GDP danh nghĩa, GDP thực tế, chỉ số điều chỉnh GDP và tốc độ tăng trưởng kinh tế
4. Phân biệt các thước đo GDP, GNP, NNP, Thu nhập quốc dân, và thu nhập khả dụng.

II. Mô hình tổng cung - tổng cầu

1. Tổng cầu của nền kinh tế: Khái niệm tổng cầu và đường tổng cầu: độ dốc và các nhân tố làm dịch chuyển đường tổng cầu.

2. Tổng cung của nền kinh tế: Khái niệm tổng cung và đường tổng cung ngắn hạn và dài hạn: độ dốc và các nhân tố làm dịch chuyển các đường này.

3. Sản lượng và mức giá cân bằng

BI. Tổng cầu và chính sách tài khóa

1. Các nhân tố quyết định tổng chi tiêu

· Tiêu dùng

· Đầu tư

· Chi tiêu chính phủ

· Xuất khẩu ròng

2. Mô hình AE và cách xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế đóng và mở

· Đường AE

· Sản lượng cân bằng

· Số nhân chi tiêu và số nhân thuế

3. Chính sách tài khóa

· Chính sách tài khóa (mở rộng và thắt chặt)

· Thâm hụt ngân sách chính phủ

· Các biện pháp tài trợ thâm hụt ngân sách

IV. Tiền tệ và chính sách tiền tệ

1. Khái niệm và các chức năng của tiền

2. Cung tiền

· Cơ sở tiền, số nhân tiền và cung tiền

· Chính sách tiền tệ và các công cụ của chính sách tiền tệ.

3. Cầu tiền và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu tiền

4. Thị trường tiền tệ và xác định lãi suất cân bằng

5. Vai trò của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế

· Tác động của sự thay đổi cung tiền đến lãi suất, đầu tư, sản lượng và mức giá

· Các nhân tố quyết định hiệu quả của chính sách tiền tệ

V. Lạm phát

1. Khái niệm và đo lường

2. Phân loại lạm phát (theo nguyên nhân)

· Lạm phát do cầu kéo

· Lạm phát do chi phí đẩy

· Lạm phát kỳ vọng

3. Chi phí của lạm phát được dự tính trước và không được dự tính trước

VI. Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

1. Nguyên tắc lợi thế so sánh trong thương mại quốc tế

2. Cán cân thanh toán

· Tài khoản vãng lai

· Tài khoản vốn

· Cán cân thanh toán

3. Thị trường ngoại hối và chế độ tỷ giá hối đoái

· Cung và cầu tiền trên thị trường ngoại hối
· Xác định tỷ giá và lượng tiền được trao đổi tại trạng thái cân bằng

· Sự can thiệp của ngân hàng trung ương vào thị trường ngoại hối

4. Tác động của sự thay đổi tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại, sản lượng và mức giá.

CÁC DẠNG CÂU HỎI

Câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn (thi trên máy tính)

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Kinh tế học Vi mô, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2011.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Kinh tế học Vĩ mô, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2011.

3. Vũ Kim Dũng (chủ biên), Giáo trình Kinh tế học vi mô, Nxb Lao động, 2015

4. Nguyễn Văn Công (Chủ biên), Giáo trình Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2012

II/ MÔN THI QUẢN TRỊ HỌC (MANAGEMENT)

1. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC

Là môn học có tính nền tảng không chỉ đối với sinh viên các ngành kinh tế, Quản trị học cung cấp những kiến thức, kỹ năng và những phẩm chất cần thiết để cá nhân có thể hoàn thành tốt công việc của mình với tư cách là một thành viên của tổ chức, biết cách và có khả năng hợp tác tốt với mọi người, và tích lũy những nền tảng cần thiết cho việc hoàn thành chức trách của nhà quản trị ở các cấp bậc trong bất kỳ tổ chức nào.

Trong phạm vi yêu cầu thi tuyển chương trình cao học, môn học cung cấp:

· Hệ thống các khái niệm và các nguyên tắc liên quan đến tổ chức và quản trị. Tổng hợp các cách tiếp cận về quản trị và những thách thức đối với quản trị hiện đại;

· Hệ thống lý thuyết và khuôn khổ thực hành các chức năng của nhà quản trị: Hoạch định – Tổ chức – Lãnh đạo và Kiểm tra; 

· Hiểu biết về tổ chức và môi trường hoạt động, những thách thức có tính toàn cầu đổi với các nhà quản trị; các khía cạnh văn hóa, đạo đức và trách nhiệm xã hội của các tổ chức cũng như các nhà quản trị; 

· Hiểu biết về các động lực thúc đẩy và vai trò của chức năng lãnh đạo.

Yêu cầu đối với học viên:

· Học viên cần nắm vững kiến thức lý thuyết và có khả năng ứng dụng để phân tích, diễn giải và giải quyết các tình huống thực tế;

· Có khả năng tổng hợp kiến thức lý thuyết để tạo nền tảng cho các môn học chính khóa được học trong chương trình đào tạo chính thức;

· Trung thực, có ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng xã hội.

2. TÀI LIỆU HỌC TẬP

· Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Đỗ Thị Hải Hà - Quản lý học – Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, 2013.

· Harold Koontz, Cyril Odonnell, Heinz Weihrich – Những vấn đề cốt yếu của quản lý – Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

· Sách tham khảo:

· Ricky W. Griffin, Fundamentals of Management, 7th Edition, South- Western, Cengage Learning, 2014.

· Gareth R. Jones, Jennifer M. George, Contemporary Management, 8th Edition, Global Edition, McGraw-Hill Education, 2014.

3. NỘI DUNG ÔN TẬP

Nội dung ôn tập môn học bao gồm: 

(1) QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ

· Định nghĩa quản trị và mô tả 4 chức năng quản trị, vai trò của hoạt động quản trị trong tổ chức.

· Làm rõ sự khác biệt giữa hiệu quả và kết quả; tầm quan trọng của vấn đề hiệu quả đối với quản trị.

· Định nghĩa nhà quản trị, các kỹ năng và công việc của nhà quản trị (tiếp cận chức năng và tiếp cận theo vai trò quản trị). Làm rõ các vị trí quản trị trong tổ chức và sự khác biệt về chức năng và yêu cầu về kỹ năng quản trị đối với mỗi vị trí.

· Những thay đổi của môi trường và những thách thức đối với quản trị trong tương lai (tập trung vào những thay đổi về công nghệ và toàn cầu hóa).

· Chỉ rõ những đặc trưng cơ bản của các cách tiếp cận nghiên cứu quản trị truyền thống: quản trị hành chính (quan liêu), quản trị khoa học và quản trị tổng quát. 

· Thảo luận cách tiếp cận quản trị khoa học và và quản trị tổng quát và việc vận dụng chúng trong tổ chức. Nghiên cứu những đóng góp của cách tiếp cận hành vi đối với nghiên cứu và thực hành quản trị.

· Làm rõ những nội dung chủ yếu của các cách tiếp cận hiện đại về quản trị, bao gồm tiếp cận hệ thống, tiếp cận ngẫu nhiên, kiểm soát chất lượng toàn diện và tổ chức học tập.

(2) QUẢN TRỊ TRONG MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU

· Mô tả môi trường của tổ chức và phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đến hoạt động của tổ chức.

· Trình bày những xu hướng thay đổi của các yếu tố môi trưòng vĩ mô, bao gồm kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hóa và công nghệ; mô tả các lực lượng cạnh tranh trong một ngành công nghiệp (M.Porter)

· Mô tả các đặc trưng của nền kinh tế toàn cầu; và trình bày các chiến lược được doanh nghiệp sử dụng trong kinh doanh quốc tế.

(3) HOẠCH ĐỊNH VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

· Làm rõ khái niệm và vai trò của chức năng hoạch định.

· Mô tả những thành tố cơ bản của hai hình thức hoạch định; phân loại kế hoạch: chiến lược và các kế hoạch tác nghiệp.

· Mô tả ba cấp hoạch định chiến lược trong tổ chức.

· Trình bày các giai đoạn của tiến trình hoạch định và làm rõ mô hình chiến lược cạnh tranh chung được sử dụng trong hoạch định chiến lược.

· Giải thích vai trò của việc ra quyết định đối với các nhà quản trị và nhân viên.

· Mô tả những đặc điểm của các loại quyết định theo chương trình, quyết định thích ứng và quyết định đổi mới.

· Làm rõ đặc điểm của ba mô hình cơ bản của ra quyết định (quyết định hợp lý, quyết định hợp lý giới hạn và quyết định mang tính chính trị)

(4) TỔ CHỨC

· Mô tả những yếu tố chính trong mô hình tổ chức; đặc trưng cơ bản của bốn cách phân chia bộ phận trong tổ chức (chức năng, địa lý, sản phẩm và khách hàng).

· Trình bày các nguyên tắc tổ chức (chủ yếu là 3 nguyên tắc: thống nhất chỉ huy, nguyên tắc bậc thang và tầm quản trị) được sử dụng để phối hợp hoạt động ở từng bộ phận và giữa các bộ phận trong tổ chức.

· Thảo luận các quan điểm cơ bản về quyền hành trong tổ chức, phân biệt quyền hành và quyền lực.

· Nghiên cứu vai trò của chiến lược và ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến việc thiết kế mô hình tổ chức.

· Trình bày những đặc trưng của các mô hình tổ chức hiện đại và vấn đề ứng dụng các mô hình tổ chức đó.

(5) LÃNH ĐẠO

· Trình bày các dạng quyền lực và việc sử dụng chúng của các nhà lãnh đạo.

· Mô tả các đặc điểm cá nhân và việc lãnh đạo hiệu quả.

· Mô tả cách tiếp cận theo hành vi đối với việc lãnh đạo hiệu quả.

· Trình bày cách tiếp cận ngẫu nhiên về lãnh đạo

(6) KIỂM TRA

· Giải thích vai trò và những nội dung cơ bản của chức năng kiểm tra. Phân loại kiểm tra ngăn ngừa và kiểm tra hiệu chỉnh.

· Trình bày những cách thức mà một tổ chức có thể tạo ra một hệ thống kiểm tra một cách hiệu quả.

· Trình bày và giải thích tiến trình kiểm tra trong quản trị.

4. CẤU TRÚC ĐỀ THI

Phần 1, câu hỏi đúng/sai và giải thích = 5 điểm (10 câu)

Phần 2, câu hỏi trắc nghiệm = 2 điểm (4 câu)

Phần 3, bài tập = 3 điểm

· Hoặc 1 tình huống đơn giản

· Hoặc 1 câu tổng hợp gắn lý thuyết với thực tế kinh doanh và quản trị kinh doanh

· Hoặc 1 bài tập

